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1/. HERZOG, ANNA. Có một em bé trong bụng mẹ : 6 

- 13 / Anna Herzog ; Minh hoạ: JoëlleTourlonias ; Vũ 

Anh Tú dịch ; Nguyễn Việt Long h.đ.. - H. : Hồng Đức 

; Công ty Sách Thái Hà, 2021. -39tr. ; 25cm  

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngộ nghĩnh cùng hính 

ảnh minh hoạ sinh động, giải thìch cho các em nhỏ 

những câu hỏi về sinh lì học cơ thể ngƣời, quá trính 

sinh sản, sự hính thành, phát triển và ra đời của một em 

bé từ trong bụng mẹ ra sao? 

Ký hiệu môn loại: 612.6/C400M  

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040341-40342 

 
 
 

 

 

 

2/. LẠI NHUNG. Phát triển tƣ duy Toán học : Theo 

chƣơng trính giáo dục phổ thông mới / Lại Nhung. -H. : 

Thanh niên, 2020. - 83tr. ; 27cm. - (Cùng con vào lớp 

1)  

Ký hiệu môn loại: 372.7/PH110T 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040331-40332   

 

 

 

 

3/. BÙI PHƢƠNG TÂM. This is Tết! / Written: Bùi 

Phƣơng Tâm ; III.: Mai Ngô. - H. : Kim Đồng, 2020. -

44tr. ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/T258  

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040347-40348   

 



 
 

 

 

4/. Câu chuyện của Ngƣời Tuyết = Snowman's story : 

Truyện không lời : 0 - 6 / Will Hillenbrand ;Phƣớc Hải 

dịch. - H. : Lao động, 2020. - 35tr. : tranh vẽ ; 28cm. - 

(Chuyện kể đêm Giáng sinh)  

Ký hiệu môn loại: 741.56973/C125C 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040351-40352   

 

 
 

 

5/. BEDOYERE, CAMILLA DE LA. Cuốn sách về 

những siêu anh hùng động vật : Những câu chuyệncó 

thật đáng kinh ngạc nhiều thông tin bất ngờ về thế giới 

động vật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng /Camilla de la 

Bedoyere ; Minh hoạ: David Dean ; Kim Ngọc biên 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 124tr. :tranh màu ; 25cm  

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện đáng kinh ngạc về 

những động vật đã thực hiện những chiến công hiển 

hách nhất cho bạn bè, cho con ngƣời, cho gia đính và 

cho cả giống loài của mính nhƣ: Mari -chú chó Shiba 

Inu cứu chủ khỏi đống đổ nát do động đất gây ra, chú 

khỉ đột Digit đã can đảm bảo vệ gia đính khỏi bọn săn 

trộm, Old Blue - chú chim cổ đỏ đen Đảo Chatham 

đóng vai trò trung tâm trongsự nghiệp cứu cả giống loài 

khỏi nạn tuyệt chủng... 

Ký hiệu môn loại: 590/C517S 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040336   

 

 
 
 

 

 

 

6/. RUZICK, OLDRICH. Theo dòng thời gian: Các 

phát minh khoa học / Oldrich Ruzick, Silvie Sanza ;Jan 

Klimes minh hoạ ; Minh Trang dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2020. - 48tr. ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  

Ký hiệu môn loại: 609/TH206D 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040393-40394   

 



 
 
 

 

 

 

7/. SEKANINOVÁ, STEPANKA. Thú cƣng của ngƣời 

nổi tiếng & những con vật làm nên lịch sử / 

Lời:Stepanka Sekaninová ; Dịch: Trang Hà, Mai 

Quyên. - H. : Kim Đồng, 2020. - 96tr. : tranh màu ; 

30cm  

Ký hiệu môn loại: 891.863/TH500C 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040316   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

8/. LIMENTANI, ALISON. Cá voi dài bao nhiêu? : 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alison Limentani ;Thanh 

Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 32tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Khám phá chiều dài cơ thể của các loài động 

vật dƣới nƣớc nhƣ rái cá biển, cá ngừ vây vàng, sử tử 

biển Califfornia, rùa luýt, cá heo mũi chai, sứa hộp, lợn 

biển Tây Ấn Độ, cá mập trắng lớn,cá voi sát thủ, cá voi 

lƣng gù, cá voi xanh và những so sánh thú vị về kìch cỡ 

cơ thể giữa chúng. 

Ký hiệu môn loại: 591.41/C100V 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040379-40380   

 

 

 
 
 

 

 

 

9/. Đã đến giáng sinh chƣa? : Truyện tranh : Dành cho 

lứa tuổi nhi đồng / Sandra Magsamen ; KiềuNga dịch. - 

H. : Kim Đồng, 2020. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Lời 

thƣơng gửi con yêu) 

Ký hiệu môn loại: 813/Đ100Đ 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040355-40356   

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

10/. LIMENTANI, ALISON. Khủng long móng vuốt 

chạy nhanh chừng nào? : Dành cho lứa tuổi nhi đồng/ 

Alison Limentani ; Thanh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 26tr. ; 24cm  

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về hính dáng, kìch thƣớc, 

tốc độ chạy... của khủng long móng vuốt. 

Ký hiệu môn loại: 567.912/KH513L 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040381-40382   

 

 
 
 

 

 

 

11/. JAROCKI, DAWN. Làm bạn với cơn giận - Câu 

chuyện của chiếc lá : Truyện tranh : 6 - 13 / 

DawnJarocki, Soren Kisiel ; Minh hoạ: Jessica Mcclure 

; Dép Lê dịch. - H. : Lao động, 2020. - 39tr. : tranhmàu 

; 27cm  

Ký hiệu môn loại: 813/L104B 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040314-40315   

 

 
 
 

 

 

 

12/. Làm bạn với cơn giận - Câu chuyện của Lily : 

Truyện tranh : 6 - 13 / Gail Silver ; Minh hoạ: 

YoumeNguyen Ly ; Dép Lê dịch. - H. : Lao động, 2020. 

- 46tr. ; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 813/L104B 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040343-40344   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

13/. Khoa học vui dành cho học sinh tiểu học - Sổ tay 

thì nghiệm siêu đơn giản : Dành cho lứa tuổi 6+ /Lời: 

Trung tâm nghiên cứu Khoa học & phát minh Hàn 

Quốc ; Tranh: Lee Lee ; Ngọc Anh dịch. - H.:Kim 

Đồng. - 24cm  

         T.1. - 2021. - 137tr.: tranh vẽ  

Tóm tắt: Gồm những thì nghiệm đơn giản giúp bé phát 

triển khả năng tƣ duy và nhận biết các hiện tƣợng, 

nguyên lì trong cuộc sống. 

Ký hiệu môn loại: 507.8/KH401H 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040304-40305   

 

 
 
 

 

 

14/. Khoa học vui dành cho học sinh tiểu học - Sổ tay 

thì nghiệm siêu đơn giản : Dành cho lứa tuổi 6+ /Lời: 

Park Mi Ae, Park Jae Won ; Tranh: Lee Lee ; Ngọc Anh 

dịch. - H. : Kim Đồng. - 24cm  

         T.2. - 2021. - 137tr. 

Tóm tắt: Gồm những thì nghiệm đơn giản giúp bé phát 

triển khả năng tƣ duy và nhận biết các hiện tƣợng, 

nguyên lì trong cuộc sống. 

Ký hiệu môn loại: 507.8/S450T 

 

 

 
 
 

 

 

 

15/. LÂM NGHI. Lƣợc sử đồ vật : Và những chuyện 

bên lề thú vị / Lâm Nghi, An An ; Minh hoạ: TrầnĐăng 

Khoa, Trần Thuỳ My. - H. : Kim Đồng, 2020. - 127tr. : 

tranh màu ; 26cm  

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện và bài học lớn để 

vƣơn đến thành công của nhà phát minh,doanh nhân 

tiên phong đã phát minh ra các đồ vật ý nghĩa trong lịch 

sử nhƣ: Giày trƣợt patin, đồng hồ quả lắc, máy truyền 

hính, bàn trải đánh răng, lò vi sóng... 

Ký hiệu môn loại: 609/L557S 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040335   

 



 
 
 

 

 

 

16/. Tớ ghét ăn rau nhất! : Truyện tranh / Lời: Chiharu 

Kitagawa ; Tranh: Nami Yoshida ; Anh Chi dịch.- H. : 

Kim Đồng, 2020. - 78tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện 

hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học)  

Ký hiệu môn loại: 895.63/T460G 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040361-40362   

 
 
 

 

 

 

17/. Tớ đã lớn thật rồi! : Truyện tranh / Lời: Miku Ito ; 

Tranh: Rokudai Tanaka ; Anh Chi dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2020. - 63tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Truyện hay 

Nhật Bản cho tuổi tiểu học) 

Ký hiệu môn loại: 895.63/T460Đ 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040359-40360   

 

 

 
 
 

 

 

 

18/. Tớ muốn đi tàu thuỷ : Truyện hay Nhật Bản cho 

tuổi tiểu học / Lời: Natsumi Nagasaki ; Tranh:Yume 

Okuhara ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 78tr. 

: tranh vẽ ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.63/T460M 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040357-40358   

 

 



 
 
 

 

 

 

19/. LIMENTANI, ALISON. Khủng long bạo chúa cao 

chừng nào? : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

AlisonLimentani ; Thanh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 

2020. - 26tr. ; 24cm  

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về hính dáng, kìch thƣớc, 

cân nặng... của khủng long bạo chúa. 

Ký hiệu môn loại: 567.9129/KH513L 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040375-40376   

 

 

 
 
 

 

 

 

20/. LIMENTANI, ALISON. Chuột túi nhảy xa chừng 

nào? : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / AlisonLimentani ; 

Thanh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 27tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản, giúp các em 

tím hiểu, khám phá những thông tin cực kí thú vị về khả 

năng nhảy xa của chuột túi và các loài động vật khác. 

 
 
 

 

 

 

 

21/. Luyện đề học sinh giỏi môn Toán lớp 8 / Lƣu Lý 

Tƣởng, Vũ Xuân Hƣng. - H. : Thanh niên, 2020. -154tr. 

; 27cm 

Ký hiệu môn loại: 510.76/L527Đ 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040333-40334   

 

 

 



 
 
 

 

 

 

22/. Thiền nhƣ một chú chim = Meditation like a bird : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời:Kayley 

; Minh hoạ: Châu Phạm. - H. : Kim Đồng, 2020. - 35tr. 

: ảnh, tranh màu ; 26cm  

Ký hiệu môn loại: 294.34435/TH305N 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040345-40346   

 

 

 
 
 

 

 

 

23/. Cậu bé kể chuyện = The reader : Truyện tranh : 0 - 

6 / Amy Hest ; Minh hoạ: Lauren Castillo ;Phƣớc Hải 

dịch. - H. : Lao động, 2020. - 35tr. : tranh màu ; 28cm. - 

(Chuyện kể đêm Giáng sinh)  

Ký hiệu môn loại: 813/C125B 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040349-40350   

 

 

 
 
 

 

 

 

24/. LIMENTANI, ALISON. Bọ rùa nặng chừng nào? : 

Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alison Limentani ;Thanh 

Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 27tr. ; 24cm  

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản, giúp các em 

tím hiểu, khám phá thông tin cực kí thú vị về cân nặng 

của bọ rùa với các loài động vật khác. 

Ký hiệu môn loại: 591.41/B400R 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040383-40384   

 

 



 
 
 

 

 

 

25/. DƢƠNG HƢƠNG. Luyện giải bộ đề bồi dƣỡng 

học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 : Nội dung chuẩn 

theochƣơng trính mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 

Dƣơng Hƣơng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. -

103tr. : bảng ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt)  

Ký hiệu môn loại: 372.6521/L527G 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040308-40309   

 

 
 
 

 

 

 

26/. NGUYỄN XUÂN NAM. Chinh phục luyện thi vào 

10 môn Toán theo chủ đề / Nguyễn Xuân Nam. -H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 339tr. ; A4cm. - (Tủ 

sách tự học đột phá)  

Ký hiệu môn loại: 510/CH312P 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040330   

 

 

 
 
 

 

 

27/. LÊ TRẦN THIÊN HƢƠNG. Đề ôn luyện và kiểm 

tra định kỳ tiếng Anh lớp 4 : Chuẩn theo Chƣơng trính 

mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Lê Trần Thiên 

Hƣơng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. -163tr. : 

hính vẽ, bảng ; 27cm. - (Tủ sách Con học tốt)  

Ký hiệu môn loại: 372.6521/Đ250-Ô 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040312-40313   

 

 



 
 
 

 

 

 

28/. NGHIÊM THUỲ LINH. Chinh phục 100 cấu trúc 

ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học : Theo Chƣơng trính mới 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tổng hợp kiến thức dành 

cho học sinh lớp 3 - 4 - 5 / Nghiêm Thuỳ Linh. - H.: Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  

         T.1. - 2020. - 151tr.: bảng, tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 372.6521/CH312P 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040328-40329   

 

 
 
 

 

 

29/. NGHIÊM THUỲ LINH. Chinh phục 100 cấu trúc 

ngữ pháp Tiếng Anh tiểu học : Theo Chƣơng trính mới 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tổng hợp kiến thức dành 

cho học sinh lớp 3 - 4 - 5 / Nghiêm Thuỳ Linh. - H.: Đại 

học Quốc gia Hà Nội. - 24cm  

         T.2. - 2020. - 147tr.: bảng, tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 372.6521/CH312P 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040306-40307   

 

 

 
 
 

 

 

 

30/. ĐỖ THỊ THU HÀ. Chinh phục đề thi vào 10 môn 

Văn : Tổng ôn 30 đề them chốt để đạt điểm cao /Đỗ Thị 

Thu Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 362tr. : 

bảng ; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột phá) 

Ký hiệu môn loại: 807.6/CH312P 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mƣợn: TN.040325   

 

 


